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ENGLISH 6 (TỪ TUẦN 22 ĐẾN TUẦN 31)
A. NGỮ PHÁP
1. CẤU TRÚC “WOULD LIKE”
Cấu trúc: would like + danh từ/ to V + ... được sử dụng để nói những gì ta muốn một cách lịch sự.

Dạng rút gọn: would like = 'd like.

I'd like a coloured pencil. (Tôi muốn một cây bút chì màu.)

He'd like a glass of milk. (Anh ấy muốn một li sữa.)

I'd like to watch the film. (Tôi muốn xem phim.)
Lời mời (... would you like ...?)
Mẫu câu trên được sử dụng để:
- Hỏi ai đó muốn điều gì một cách lịch sự.

What would you like?   Bạn dùng gì?

= What do you want?

- Diễn tả lời mời một cách lịch sự.

Would you like a cup of coffee?  

(Mời anh dùng một tách cà phê.) (hoặc Anh dùng cà phê nhé?)
Would you like to go with us?
(Mời bạn đi với chúng tớ.) (hoặc bạn đi với chúng tớ nhé?)
Trả lời lời mời
Để trả lời lời mời của ai đó, các em có thể đồng ý hoặc từ chối:

Would you like some coffee?      Bạn uống cà phê nhé?

Yes, please.                                   Vâng, xin vui lòng.

No, thank you. I'm not thirsty.      Không, cám ơn. Tôi không khát.

No, I'd like a glass of tea.             Không, tôi muốn một tách trà.

2. TỪ ĐỊNH LƯỢNG (PARTITIVE)
Các từ định lượng như: a box of, a cup of, a bit of, ... được sử dụng trước danh từ để chỉ một phần, một số lượng sự vật cụ thể được đề cập đến chứ không phải toàn thể.
Trong tiếng Anh có các từ định lượng sau:

a) Từ định lượng chỉ sự tổng quát

two pieces of news:     hai mẩu tin

a bit of news:          một mẩu tin

an item of information: một thông tin

an item of furniture:   một món đồ gỗ
b) Từ định lượng chỉ sự định lượng

a litter of oil:       một lít dầu

a pound of meat:      một Pao thịt (= 450 gam)
a dozen eggs:         một tá (chục) trứng

300 grams of chicken: 300 gam thịt gà
c) Từ định lượng chỉ đơn vị đặc trưng

a cup of tea:      một tách trà
a glass of milk:   một cốc sữa

a bowl of noodles: một tô mì
a bar of soap:     một cục xà bông
3. CẤU TRÚC “HOW MUCH…?”
Từ để hỏi How much ...? (bao nhiêu ...?) được sử dụng để hỏi về số lượng của vật không đếm được và giá cả của vật gì đó.

a) Hỏi số lượng
Các vật không đếm được như: oil, rice, water, money, ...
How much + danh từ không đếm được + ... ?

- How much bread you do need? Anh cần bao nhiêu bánh mì?
- How much oil is there in the can? Trong thùng có bao nhiêu dầu?
Chú ý:

- much được sử dụng cho danh từ không đếm được.

He has much money. Anh ta có nhiều tiền.

There is much coffee in the can. Có nhiều cà phê trong hộp.

- many được sử dụng cho danh từ đếm được, tuy nhiên các em cần lưu ý rằng danh từ phải ở dạng số nhiều. Để hỏi số lượng của vật đếm được, các em sử dụng  How many ...?
I have many books. Tôi có nhiều sách.

How many books do you buy today? Hôm nay bạn mua bao nhiêu cuốn sách?

b) Hỏi giá tiền
Để hỏi giá tiền của một cái gì đó, các em sử dụng mẫu câu:

How much + be + danh từ?
- How much is this pen? Chiếc bút mực này giá bao nhiêu tiền? 

- How much are the oranges? Cam giá bao nhiêu tiền?

Chú ý: Các danh từ chỉ trái cây thường được dùng ở số nhiều khi hỏi về số tiền.

- How much are the bananas? Chuối giá bao nhiêu?

- How much are the apples? Táo giá bao nhiêu?
4. “GO” AND “PLAY”
Hai động từ go và play thường được sử dụng để chỉ các hoạt động thể thao. Trong đó:

- Play được dùng với tên các môn thể thao. 
Ví dụ:

play football/soccer: chơi bóng đá
play tennis:          chơi quần vợt

play volleyball:      chơi bóng chuyền

They are playing badminton. Họ đang chơi cầu lông.
We are playing table tennis. Chúng tôi đang chơi bóng bàn.
- Go được dùng với các môn thể thao có cấu tạo dạng V-ing. 
Ví dụ
go swimming: đi bơi

go fishing:  đi câu cá
go jogging:  chạy bộ
She goes fishing with her friends. Cô ấy đi câu cá với bạn bè.
5. CẤU TRÚC “HOW OFTEN…?”
Chúng ta sử dụng câu hỏi với How often để hỏi xem sự việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nào.

- How often do you go to the cinema? Bao lâu bạn đi xem phim một lần?
- How often does he write to you? Bao lâu anh ấy viết thư cho bạn một lần?
Trong câu trả lời câu hỏi trên, các em sử dụng các trạng từ (cụm trạng từ) tần suất.

- How often do you go home?    Bao lâu bạn về nhà một lần?
Once a month.                  Mỗi tháng một lần.
Every weekend.                 Mỗi ngày cuối tuần.
Trạng từ tần suất (Adverb of frequency)

Trạng từ chỉ tần suất được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN … ?
Trạng từ chỉ tần suất có thể:

- Đứng trong câu, tức là đứng sau động từ "to be" hoặc đứng trước động từ chính.

- Đứng cuối câu
Trạng từ tần suất đứng trong câu
Các trạng từ tần suất đứng trong câu thường thấy là:

always: luôn luôn

never: không bao giờ
usually: thường xuyên

rarely: ít khi

often: thường, hay

scarely: ít khi

sometimes: đôi khi

occasionally: thỉnh thoảng 

frequently: thường xuyên 

seldom: ít khi
Vị trí
Loại trạng từ chỉ tần suất này thường đứng ở:

- sau động từ BE:

He's never late for school. Anh ấy không bao giờ đi học muộn.
- trước động từ thường:

He never goes to bed after eleven o'clock. Anh ấy không bao giờ đi ngủ sau 11 giờ.
- sau trợ động từ:

He'll never be late for school. Anh ấy sẽ không bao giờ đi học muộn.

We must always obey our parents. Chúng ta phải luôn luôn vâng lời cha mẹ.
-trước động từ trong câu câu trả lời ngắn:

Do you go to the cinema?    Bạn có đi xem phim không?
No, I never do.               Không, tôi không bao giờ đi xem phim.
Is the temperature bellow zero here?
Ở đây nhiệt độ có xuống dưới 0 độ không?
No, it never is.  Không, không bao giờ.
Trạng từ tần suất đứng cuối câu
Những cụm trạng từ tần suất ở cuối câu bao gồm:

- every + ... (mỗi ...): ví dụ như every day, every month, ...
- once + ... (một lần mỗi ...): ví dụ như once a week, once a month, ...
- twice + ... (hai lần mỗi ...): ví dụ như twice a day, twice a month, ...
- every two/three/... + days/weeks/... (mỗi hai/ba/... + ngày/tuần/... một lần)

- threes times a week/month/... (mỗi tuần/tháng/... ba lần)

Ví dụ:

- He writes home once a month. Mỗi tháng anh ấy viết thư về nhà một lần.
- The Olympics takes place every four years. Thế Vận Hội diễn ra 4 năm một lần
6. HỎI THỜI TIẾT
Để hỏi về thời tiết như thế nào, các em sử dụng mẫu câu:

What + be + THE WEATHER LIKE + ...?
What is the weather like today? Thời tiết hôm nay như thế nào?

What is the weather like in Hanoi? Thời tiết Hà Nội như thế nào?

What is the weather like here in the sunny season? Vào mùa nắng, thời tiết ở đây như thế nào?

Để trả lời cho câu hỏi thời tiết, chúng ta thường sử dụng mẫu câu It + be + tính từ chỉ thời tiết. Các tính từ chỉ thời tiết có thể là:

cool: mát


wet: ướt

fine: trời đẹp


hot: nóng

windy: có gió


cold: lạnh

cloudy: nhiều mây

chilly: lạnh thấu xương

foggy: nhiều sương mù

sunny: có nắng

stormy: có bão


rainy: có mưa

dry: khô



humid: ẩm ướt

Mệnh đề When

Câu: When it's hot,  Ba goes swimming. có hai thành phần:

- Thành phần chính: Ba goes swimming
- Thành phần chỉ thời gian: When it's hot.

Nếu mệnh đề when ở đầu câu, các em chú ý sử dụng dấu phẩy (,) để phân biệt với mệnh đề chính. Nếu mệnh đề when ở cuối câu, chúng ta không cần sử dụng dấu phẩy. Ví dụ:

- What does he do when it is hot? Cậu ấy làm gì khi trời nóng?
- When it is cold, he plays soccer. Khi trời lạnh, cậu ta chơi bóng đá.
- He plays soccer when it's cold.
7. THÌ TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO…)
Cấu trúc: Be going to + động từ nguyên thể (không to) được sử dụng để diễn tả:

- Ý định đã được dự định hoặc quyết định trước lúc nói.

I am going to study Japanese. Tôi định học tiếng Nhật.
They are going to build a new school next year. Họ định xây một ngôi trường mới vào năm tới.
- Tiên đoán sự kiện (chắc chắn xảy ra) trong tương lai dựa vào các dấu hiệu hiện tại.

Look at black clouds! It's going to rain. Nhìn những đám mây đen kìa! Trời sắp mưa rồi.

Look out! The baby is going to fall down. Coi chừng! Đứa bé sẽ ngã đó.
- Hành động xảy ra ở tương lai gần.

He is going to buy a new motorbike. Anh ấy định mua một chiếc xe máy mới.
Chú ý: Với các động từ chỉ sự di chuyển như: go, come, return, travel, move ... chúng ta có thể dùng thì Hiện tại tiếp diễn thay cho Be going to.

- He's going to the museum this afternoon.

->  He's going to go to the museum this afternoon. Trưa nay anh ấy sẽ đến viện bảo tàng.
- They're coming back next Friday.

->  They're going to come back next Friday. Họ sẽ trở lại vào thứ Sáu tới.
Dạng phủ định
S + be + NOT + going to + động từ + ...
- He's not going to read this book. Anh ấy sẽ không định đọc cuốn sách này.

- They're not going to visit the palace. Họ sẽ không định đến thăm cung điện.

Dạng nghi vấn
Be + S + going to + động từ + ...
- Are you going to study French next year? Năm tới bạn có định học tiếng Pháp không?

- Is he going to live with you? Anh ta có định sống với bạn không?

8. HOW LONG…? BAO LÂU
Các em sử dụng câu hỏi với How long ...? để hỏi về khoảng thời gian bao lâu một hành động xảy ra.

- How long are you going to stay here? Anh sẽ ở lại đây bao lâu?
- How long is he going to be here? Anh ấy sẽ ở đây bao lâu?
Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta thường sử dụng for + khoảng thời gian.

For two weeks: Hai tuần

For a month: Một tháng
9. LỜI ĐỀ NGHỊ
Để diễn tả lời đề nghị, chúng ta có 4 cách sau:

Let's + V + ... (Chúng ta hãy ...)

- Let's go fishing this weekend. Cuối tuần này chúng ta đi câu cá nhé.

- Let's study together. Chúng ta hãy cùng nhau học.
- Let's help that old man. Chúng ta hãy giúp ông lão đó.
What about + V-ing + ...? (Chúng ta ... nhé/đi.)

- What about going to the library? Chúng ta đến thư viện đi?

- What about practising speaking English? Chúng ta thực hành nói tiếng Anh nhé.

Why don't we + V + ...? (Chúng ta ... nhé/đi.)

- Why don't we study together? Chúng ta học chung với nhau nhé.

- Why don't we go swimming? Chúng ta đi bơi đi.

Câu trả lời cho lời đề nghị

Để trả lời cho lời đề nghị, chúng ta có nhiều cách khác nhau, chẳng hạn:

Yes, let's.               Ừ, chúng ta làm đi.

Yes. Good idea.           Ừ. Ý kiến hay đó.

Yes, go ahead.            Ừ. Đi thôi/ Tiến hành nào.

That's a good idea.       Đó là ý kiến hay đấy.

No, let's not.            Không, chúng ta đừng.

No, it's not a good idea. Không, đó không phải là ý kiến hay.

PRACTICE 1
I. Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.
1. She has a __________ face.

A. round          
B. strong          
C. weak             

D. light

2. Her lips are__________ and__________ 
A. long…..black     
B. tall…..white 
C. full…….red         
D. thin……gray

3. Miss Huong has __________ hair.

A. fat orange

B. small purple        
C. long black            
D. short thin

4. Who’s that?   __________ 
A. It Lan is

B. It’s Lan            
C. It’s weight lifter    
D. it Lan

5. What does Lan’s sister do? __________ 
A. She’s Lan’s gymnast    

B. It’s Lan is a gymnast       

C. She’s a gymnast    

D. She’s an gymnast

6. __________ ?- Yes. She has full lips and white teeth.
A. Is she a beautiful girl?    
B. Is she beautiful girl?    

C. Is it beautiful girl?    



D. Is she an beautiful girl?

7. “__________  are Lan’s eyes?” – “They are blue.”

 A. What

B. How

C. When


D. What color

8. “Is your book black __________ white?” – “It’s black.”

A. and


B. or


C. a



D. an

9. __________ your teeth white and clean?

A. Is


B. Are


C. Am



D. Be

10. “What __________ you like?” – “I’d like some noodles.”

A. will

B. would

C. want
   
      
D. old

11. “Is there __________ milk?” – “Yes, there is.”

A. some

B. any


C. a 



D. an

12. “Would you like an orange?” – “No, __________ ”

A. I would

B. She would

C. I wouldn’t
        
  
D. I’d like

13. Lan and Nam often listen to music in __________ free time.
A. their

B. his


C. her



D. our

14.  How __________ do you eat fish? – Once a week.

A. many

B. often

C. long


D. do

15. What would you like __________ breakfast?

A. in


B. to


C. for



D. on

16. I’m going ___________the Ngoc Son temple next week.

A. see


B. to see

C. sees


D. be see

17. How ___________ kilos of meat does Lan want?

A. much

B. many

C. long


D. often

18. How ___________ is a cake? – It’s 5000 dong.

A. much

B. many

C. long


D. often

19. Do they have ___________ thing to drink?

A. many

B. any


C. a 



D. an

20. She wants a ___________ of chocolates.

A. can


B. tube

C. box



D. bottle

21. Does Mrs Vui ___________ two tomatoes?

A. need

B. needs

C. needing


D. to need

22. Can you go to the store ___________ me?

A. to 


B. on


C. of



D. for

23. What would you ___________ for breakfast?

A. want

B. do 


C. like



D. eat

24. There is ___________ meat on the table.

A. any


B. some

C. two



D. many

25. How much ___________ they?

A. are


B. is


C. am



D. was

26. Are there any ___________?

A. milk

B. rice


C. noodles


D. water

27. What’s he doing? He __________ 
A. run  

B. is running  
C. runs                    
 
D. to run

28. Look! They __________ 
A. are playing table tennis     


B. playing table tennis     

C. play table tennis    



D. plays table tennis

29. Which sports __________ Lan paly?

A.do       

B. is        

C. does            
     
D. are     

30. What do you do in your__________ time?

A. frees          
B. free                        C. be free                  
D. no free

31. His sister often __________ to music every evening.

A. watches         
B. hears          
C. sees            
         
D. listens

32. How often does Ly go__________ ?
A. jog     
    
B. jogs                  
C. joging          
        
D. jogging

33. Ba and Lan sometimes __________ to the zoo.

A. goes                 
B. going                 
C. go                   

D. to go

34. They go about__________ a week.

A. tiwce                   
B. one           

C. two             
        
D. twice

35. What does Lan’s sister do? __________ 
A. She’s Lan’s gymnast        

B. It’s Lan is a gymnast          

C. She’s a gymnast 



D. She’s an gymnast

36. They never go__________ because they don’t have a tent.

A. to camp?      
B. camp?           
C. camping           

D. camps

37. It’s __________ in the summer.

A. cold

B. hot


C. cool


D. warm

38. It’s cold in the __________ 
A. Summer
 
B. Winter

C. Fall



D. Spring

38. Ba goes __________ when it’s hot.

A. swim

B. swims

C. swimming


D. to the swim

39. An: “What do you __________ when it’s hot?” – “Ha: I go swimming.”

A. do


B. does

C. doing


D. don’t

40. What do you do __________ the Spring?

A. on


B. in


C. at



D. of

41. I like Fall because the __________ is cool.

A. sport

B. seasons

C. weather


D. activities

42. When __________ warm, Ba goes fishing.

A. it’s


B. it


C. they


D. they’re

43. There are four __________ in a year.

A. Spring

B. Summer

C. seasons


D. winter  

44. __________ you going to visit Hue this Summer?

A. Do


B. Does

C Are



D. Is

45. Trees drop their leaves in __________ 
A. spring 

B. summer  

C. autumn  


D. winter

46. Let’s _____ .

A. to go shopping
B. shopping            C. go shopping 
     
D. going shopping

47. _____ many parks in your town?

A. Is there 

B. Are there             C. Does there 
     
D. Do there

48. - _____ are you going to play badminton with?

I’m going to play badminton with my cousin.

A. Where 

B. Who                     C. When 
     
 
D. Whose

49. - ______ is Fred going to stay with his cousin? For three weeks.

A. Where

B. Who                    
C. What 


D. How long

50. What’s his _________________________ ? – He’s Chinese

A. population

B. country                
C. nationality


D. Language

II. Chia động từ trong ngoặc

1. My sister (wash) _______________ her clothes every day.

2. How many eggs _______________ your mother (want) _______________?

3. My sister can (drive) ________________ a car.

4. My mother and I (read) ___________________ an interesting book now.

5. She likes (skip) ___________________ rope.  

6. What about (play) ____________________ badminton?
7. Nam (not / have) ____________________ black hair.
8. We (stay) ________________ in Hue for two days next weekend.
9. Where’s your brother? – He (play)_____________ games in his room.
10. I need (buy) _________________a dozens eggs.
11.  Hoa (visit) ________________ her uncle and aunt now.

12. What about (buy) ___________________some beef?

13.  A box of chocolates (be) ________________20000 VNĐ.

14.  How many eggs ____________ you (want) ______________?

15. We (not / like) ______________lettuce.

16.  Tuan (write) ________________ a letter to his friend tonight.  

17.  _______ she usually (go) ____________ to the movies on the weekend?

18.  What would you (like) ______________ for breakfast?
19. Minh goes (walk) ______________ in the mountain.
20. Hoa (not listen) ________________ to music every day.
21. Nga would like (eat) ______________ some rice and meat.
22. Lan (not / watch) _________________TV tonight.
23. I (write) _______________to my parents at the moment.

24.  Where’s your mother? – She (watch) ______________ TV in the living room.   

25.  Look! The teacher (come) _________________.
26. She must (go) _____________ to school on time.

27.  Lan goes (shop) ________________ with her friends at weekends.


28.  My sister want (drink) ______________ some orange juice.

29.  How____________ your sister (feel) ____________now?
30.  Hoa ________________ (not watch) TV at present.
PRACTICE 2
I. Đổi sang hai thể còn lại
1. He wants some beef.

2. Lan eats noodles.

3. Long is driving waiting for a bus.

4. Are the children waiting for a bus?

5. There is some water in the bottle.

6. My favorite drink is lemonade.

7. There are five oranges on the table.
8. She doesn’t feel hungry.
9. Are her eyes big?

II. Đặt câu hỏi cho từ gạch dưới
1. Her eyes are back.
2. I want a dozen eggs.
3. My favorite food is beef.

4. Hoa is writing English lesson.
5. I like orange juice.

6. She would like some meat.
7. Lan and Long are reading books.

8. His favorite drink is coca.
9. There is some milk to drink.
10. Mr.Ha is a gymnast.
11. Her hair is brown.
12. Phong wants an ice cream.
13. My mother needs 5 kilos of rice.
14. It’s hot in the summer.

15. I have lunch at 11.30
16. A glass of lemon juice is 1000đ.
17. Nam goes to school by bus.
18. Nam feels thirsty.
19. My father plays tennis.
20. Her sister is jogging every morning.
PRACTICE 3
I. Dùng từ gợi ý để trả lời các câu hỏi sau: 

1. How does Nga feel? (tired)

2. What color is her hair? (black)

3. Are her eyes big or small? (small)

4. Are there any noodles? (No)

5. What color are these books? (red)

6. Would you like iced tea? (no / some water)

7. What is Lan doing at the moment? (ride her car)

8. Which sports does your brother play? (volleyball)

9. How much rice does she want? (1 kilo)

10. What does Mai do in her free time? (listen to music)

II. Viết lại các câu sau đây không đổi nghĩa của chúng:

1. There is some meat, soup and rice for my lunch.

→ I 


2. I like apple juice.

→ My favorite 


3. Her teeth are small and white.

→ She 


4. He is hungry.

→ He 


5. They want to drink orange juice.

→ They 


6. Her hair is black and long

→ She 


7. I like meat.

→ My favorite 


8. There are five bananas in her bag.

→ She 


9. His face is round.

→ He 


10. She goes to school on foot.

→ She 


11.  Nga likes badminton best. 

→Nga’s favourite 


12. How about having some orange juice?

→ Why don’t we 


→ Let’s 


13. Let’s walk to the park.

→ Why don’t 


→ How about 


14. Why don’t we go for a walk?

→ Let’s 


→ How about 


15. Why don’t we take some photos?

→ How about 


16. Let’s stay at home and watch TV.

→ How about 


17. My mother needs twelve eggs

→ My mother needs a 
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